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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 1: Writing trang 21 (Chân trời sáng tạo) 

1. Read the description of Ho Chi Minh City. Which words in the THINK! 

exercise are in the text? 

(Đọc bài văn tả Thành phố Hồ Chí Minh. Những từ nào trong ở trong bài tập 

THINK có trong văn bản?) 

 

Hướng dẫn dịch 

Thành phố HCM nằm ở phía nam Việt Nam. Nó có dân số khoảng 9.000.000. Nó 

rất hiện đại  và con người ở đây rất thân thiện. Có rất nhiều công viên giải trí, trung 

tâm mua sắm và các toàn nhà ở đây. Đà Lạt, Vũng Tàu,.. cũng là một trong những 

địa điểm khá đẹp và không quá xa thành phố HCM. Tớ thỉnh thoảng đến thăm các 

thành phố này trong ngày nghỉ, nhưng thành phố HCM thì thú vị hơn. 

Hướng dẫn làm bài 

=> buildings, amusement parks, shopping malls 

2. Complete the Key Phrase with words from the text. 

(Hoàn thành các cụm từ khóa với các từ ở đoạn văn bản trên) 
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Hướng dẫn làm bài 

1. South/ Viet Nam 

2. 9,000,000 (Nine million) 

3. modern/ really friendly 

4. Many good amusement parks, shopping malls/ buildings 

5. sometimes visit Vung Tau, Phan Thiet and Da Lat,.../ Ho Chi Minh City is more 

interesting 

Hướng dẫn dịch 

1. Nó nằm ở phía Bắc, Nam,Tây, Đông, trung tâm ở Việt Nam 

2. Nó có dân số khoảng 9 triệu người 

3, Nó rất là hiện đại và người dân ở đó rấ là thân thiện 

4. Có rất nhiều công viên giải trí, trung tâm mua sắm và các tòa nhà 

5. Tớ thỉnh thoảng thăm Vũng Tàu, Phan Thiết và Đà Lạt nhưng Hồ Chí Minh thú 

vị hơn. 

3. Look at the phrases in blue in the text. Then underline the correct words. 

(Nhìn vào các cụm từ màu sanh ở bài văn. Gạch chân các từ đúng) 

Hướng dẫn làm bài 

1. before     

2. before 
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4 .Compound sentences. 

Look at the underlined sentences in the text. Then circle the correct words. 

(Nhìn các từ gạch chân ở đoạn văn. Sau đó, khoanh vào đáp án đúng) 

Hướng dẫn làm bài 

1. similar 

2. opposite 

3. Hoi An Town is an old town, and it's got a population of about 152,160 

4. Mr Nam sometimes stays in Ha Noi, but he lives in Ho Chi Minh 

5. Follow the steps in the writing guide 

(Làm theo các bước trong hướng dẫn viết) 
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Hướng dẫn làm bài 

Sam Son is a town in Viet Nam. It's got a population of about 172. 350. It's a 

coastal area and the people are very friendly. Sam Son beach is a nice place to 

visit. I sometimes travel to Sam Son with my family. 

Hướng dẫn dịch 

Sầm Sơn là một thị xã của Việt Nam. Nó có dân số khoảng 172. 350. Đây là một 

khu vực ven biển và người dân rất thân thiện. Bãi biển Sầm Sơn là một nơi tốt đẹp 

để tham quan. Tôi thỉnh thoảng đi du lịch Sầm Sơn với gia đình 
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